
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Người hoàn thành thực hành khám bệnh, chữa bệnh

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH
2. Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường, Đà Nẵng
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Số lượng: 44 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian kết thúc thực hành

1 Đỗ Triệu Hoàng Bác sỹ Răng hàm mặt
Từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến ngày 
29 tháng 12 năm 2025

2 Lê Nguyễn Hoàng Vy Bác sỹ Răng hàm mặt
Từ ngày 4 tháng 12 năm 2024 đến ngày 3 
tháng 12 năm  2025

3 Trần Nguyễn An Khê Bác sỹ y khoa
Từ ngày 03 tháng 01 năm 2025 đến ngày 
02 tháng 01 năm 2026

4 Nguyễn Thị Thương Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 09 
tháng 12 năm 2024

5 Nguyễn Thị Ngọc Lựu Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 19 tháng 12 năm 2024 đến ngày 
18 tháng 06 năm 2025

6 Phan Nguyễn Hồng Văn Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 26 tháng 02 năm 2025 đến ngày 
25 tháng 08 năm 2025

7 Huỳnh Thị Thảo Vy Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 9 tháng 9 năm 2024 đến ngày 8 
tháng 3 năm 2025

8 Ksor Giang Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 9 tháng 9 năm 2024 đến ngày 8 
tháng 3 năm 2025

9 Văn Thị Trúc Loan Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến ngày 12 
tháng 9 năm 2025

10 Lương Thị Thu Trang Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến ngày 12 
tháng 9 năm 2025

11 Ngô Thị Tuyền Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 17 tháng 3 năm 2025 đến ngày 16 
tháng 9 năm 2025

12 Nguyễn Hưng Cử nhân Kỹ thuật viên
Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 9 
tháng 12 năm 2024

13 Nguyễn Thị Cúc Cử nhân Hộ sinh
Từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến ngày 11 
tháng 2 năm 2025



14 Lê Thị Ngọc Trúc Cử nhân Hộ sinh
Từ ngày 12 tháng 08 năm 2024 đến ngày 
11 tháng 02 năm 2025

15 Lê Minh Nguyệt Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến ngày 12 
tháng 9 năm 2025

16 Lê Ngọc Minh Trang Cao đẳng Điều dưỡng
Từ ngày 25 tháng 02 năm 2025 đến ngày 
24 tháng 8 năm 2025

17 Nguyễn Hoàng Minh Cao đẳng Điều dưỡng
Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 9 
tháng 12 năm 2024

18 Tiêu Thị Tâm Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến ngày 11 
tháng 2 năm 2025

19 Lê Thị Mai Anh Cao đẳng Điều dưỡng
Từ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến ngày 12 
tháng 9 năm 2025

20 Nguyễn Thị Anh Thư Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 9 
tháng 12 năm 2024

21 La Thị Huyền Trinh Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến ngày 11 
tháng 02 năm 2025

22 Lê Văn Thức
Cử nhân Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức năng

Từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 đến ngày 
18 tháng 8 năm 2024

23 Đỗ Trường Giang
Cử nhân Kỹ thuật viên 
Phục hồi chức năng

Từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến ngày 11 
tháng 02 năm 2025

24 Hoàng Vũ Minh Hoa Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 19 tháng 08 năm 2024 đến ngày 
18 tháng 02 năm 2025

25 Bùi Minh Nhật
Bác sỹ chuyên khoa I Nội 
khoa

Từ ngày 8 tháng 10 năm 2022 đến ngày 01 
tháng 5 năm 2024

26 Huỳnh Thị Thảo Vy Điều dưỡng
Từ ngày 9 tháng 9 năm 2024 đến ngày 8 
tháng 3 năm 2025

27 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Điều dưỡng
Từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến ngày 
21 tháng 01 năm 2026

28 Nguyễn Ngọc Xuân An Điều dưỡng
Từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến ngày 
21 tháng 01 năm 2026

29 Trần Thị Anh Thư Điều dưỡng
Từ ngày 04 tháng 08 năm 2025 đến ngày 
04 tháng 02 năm 2026

30 Đỗ Lê Cao Dương Điều dưỡng
Từ ngày 04 tháng 08 năm 2025 đến ngày 
04 tháng 02 năm 2026

31 Võ Lê Thanh Nguyên Điều dưỡng
Từ ngày 02 tháng 06 năm 2025 đến ngày 
02 tháng 12 năm 2025

32 Lê Doãn Úc Điều dưỡng
Từ ngày 04 tháng 08 năm 2025 đến ngày 
04 tháng 02 năm 2026



33 Trần Tú Uyên Điều dưỡng
Từ ngày 15 tháng 08 năm 2025 đến ngày 
15 tháng 02 năm 2026

34 Trần Thị Khánh Ly Điều dưỡng
Từ ngày 02 tháng 06 năm 2025 đến ngày 
02 tháng 12 năm 2025

35 Đinh Thị Hà Điều dưỡng
Từ ngày 17 tháng 04 năm 2025 đến ngày 
17 tháng 10 năm 2025

36 Nguyễn Diệu Thanh Huyền Điều dưỡng
Từ ngày 08 tháng 04 năm 2025 đến ngày 
08 tháng 10 năm 2025

37 Lê Huỳnh Đức An Điều dưỡng
Từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến ngày 
21 tháng 01 năm 2026

38 Nguyễn Thị Cẩm Hào Điều dưỡng
Từ ngày 21 tháng 07 năm 2025 đến ngày 
21 tháng 01 năm 2026

39 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Hộ sinh
Từ ngày 01 tháng 08 năm 2025 đến ngày 
01 tháng 02 năm 2026

40 Hồng Thị Minh Phượng Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 10 tháng 11 năm 2025 đến ngày 10 
tháng 05 năm 2026

41 Lê Thị Yến Vi
Cử nhân Phục hồi chức 
năng

Từ ngày 10 tháng 11 năm 2025 đến 
ngày 10 tháng 05 năm 2026

42 Trần Viết Lực
Cử nhân Phục hồi chức 
năng

Từ ngày 12 tháng 11 năm 2025 đến 
ngày 12 tháng 05 năm 2026

43 Hoàng Thị Tuyết Cử nhân Điều dưỡng
Từ ngày 01 tháng 12 năm 2025 đến 01 
tháng 06 năm 2026

44 Lê Phan Ngọc Bích

Bác sỹ đa khoa có 
Chứng chỉ đào tạo 
chuyên khoa cơ bản: 
Chuyên khoa da liễu

Từ ngày 22 tháng 08 năm 2025 đến 
ngày 22 tháng 05 năm 2026

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Dũng


